
Tỉnh: Bình Định

Thị xã Hoài Nhơn

Phường Bồng Sơn

Đvt: 1.000 đồng

Tổng 

số
ĐTPT TX

Tổng 

số
ĐTPT TX

Tổng 

số
ĐTPT TX

1 2 3 4 2 3 4

Tổng chi 19.127.000 12.180.000 6.947.000 22.900.000 12.280.000 10.620.000 3.773.000 100.000 3.673.000

1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự 

an toàn xã hội
1.388.300 0 1.388.300 1.381.550 0 1.381.550 -6.750 0 -6.750

- Chi dân quân tự vệ 1.068.500 0 1.068.500 1.067.250 0 1.067.250 -1.250 0 -1.250

- Chi trật tự an toàn xã hội 319.800 0 319.800 314.300 0 314.300 -5.500 0 -5.500

2. Chi giáo dục 86.000 0 86.000 81.000 0 81.000 -5.000 0 -5.000

3. Chi ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Chi y tế 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0

5. Chi văn hóa, thông tin 250.000 0 250.000 290.000 0 290.000 40.000 0 40.000

6. Chi phát thanh, truyền thanh 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 0 0 0

7. Chi thể dục, thể thao 60.000 0 60.000 45.000 0 45.000 -15.000 0 -15.000

8. Chi bảo vệ môi trường 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 0 0 0

9. Chi các hoạt động kinh tế 11.269.600 10.899.600 370.000 11.419.600 11.049.600 370.000 150.000 150.000 0

- Giao thông 5.395.500 5.365.500 30.000 5.532.500 5.505.500 27.000 137.000 140.000 -3.000

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 2.122.800 2.002.800 120.000 2.150.800 2.002.800 148.000 28.000 0 28.000

- Thị chính, Trật tự đô thị 3.751.300 3.531.300 220.000 3.736.300 3.541.300 195.000 -15.000 10.000 -25.000

- Thương mại, du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0

CHÊNH LỆCH

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH  NĂM 2020
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10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 5.122.458 1.033.100 4.089.358 5.114.708 983.100 4.131.608 -7.750 -50.000 42.250

Trong đó: Quỹ lương 3.279.457 0 3.279.457 3.279.457 0 3.279.457 0 0 0

10.1. Quản lý Nhà nước 3.177.278 1.033.100 2.144.178 3.196.278 983.100 2.213.178 19.000 -50.000 69.000

- Chi Ủy ban nhân dân 2.834.278 1.033.100 1.801.178 2.853.278 983.100 1.870.178 19.000 -50.000 69.000

- Chi Hội đồng nhân dân 343.000 343.000 343.000 0 343.000 0 0 0

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 812.300 0 812.300 801.300 0 801.300 -11.000 0 -11.000

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 349.236 0 349.236 345.086 0 345.086 -4.150 0 -4.150

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 189.296 0 189.296 186.396 0 186.396 -2.900 0 -2.900

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 211.596 0 211.596 208.696 0 208.696 -2.900 0 -2.900

10.6. Hội Cựu chiến binh 177.456 0 177.456 174.556 0 174.556 -2.900 0 -2.900

10.7. Hội Nông dân 205.296 0 205.296 202.396 0 202.396 -2.900 0 -2.900

10.8.Chi hỗ trợ khác (nếu có) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Chi cho công tác xã hội 512.000 247.300 264.700 3.594.000 247.300 3.346.700 3.082.000 0 3.082.000

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 

theo chế độ quy định và trợ cấp khác
68.300 0 68.300 68.300 0 68.300 0 0 0

- Trẻ mồ côi, người già không nơi

nương tựa 
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0

- Khác 423.700 247.300 176.400 3.505.700 247.300 3.258.400 3.082.000 0 3.082.000

12. Chi khác 106.642 0 106.642 106.642 0 106.642 0 0 0

13. Dự phòng 162.000 0 162.000 697.500 0 697.500 535.500 0 535.500

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 

sau
0 0 0 0 0 0 0
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